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Sơ bộ

Cộng dồn đến hết 
tháng báo cáoĐVT

Số trong tháng báo cáo
Nhóm/Mặt hàng chủ yếuSTT

LượngTrị giá (USD) Trị giá (USD)Lượng

So với cùng kỳ 
năm trước (%)

So với tháng 
trước (%)

Trị giáLượngTrị giáLượng

TỔNG TRỊ GIÁ USD  59.506.115.885  434.324.392.7398,6 24,5

Trong đó: Doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp 
nước ngoài

USD  49.902.268.478  349.548.662.92012,8 29,5

 1 Hàng thủy sản USD  1.134.540.781  9.103.484.483-0,7 11,5

 2 Hàng rau quả USD  1.127.859.726  7.277.482.328-17,8 18,8

 3 Hạt điều Tấn  64.888  469.933.462  542.768  3.844.003.009-1,5 -1,0 -2,2 1,9

 4 Cà phê Tấn  122.727  554.579.666  1.452.754  6.571.599.440-4,0 -3,0 16,3 -6,9

 5 Chè Tấn  12.535  24.228.061  89.754  167.660.547-1,9 -9,2 -8,4 0,2

 6 Hạt tiêu Tấn  25.152  163.525.532  216.656  1.410.244.22710,6 10,8 16,2 11,4

 7 Quế và hoa quế Tấn  9.815  26.388.273  92.100  244.037.979-5,1 -7,4 1,6 4,5

 8 Gạo Tấn  433.778  223.260.847  6.362.795  3.056.744.477-19,5 -20,2 -6,7 -12,3

 9 Sắn và các sản phẩm từ sắn Tấn  135.825  76.607.447  2.405.650  917.080.791-18,2 -9,1 -22,1 -3,3

- Sắn Tấn  18.838  4.806.153  963.352  227.435.726-58,0 -56,2 2,8 19,2

 10 Dầu mỡ động thực vật USD  97.000.618  918.765.522-23,1 43,7

 11 Bánh kẹo và các sản phẩm từ ngũ cốc USD  113.808.558  983.007.315-0,2 6,8

 12 Thức ăn gia súc và nguyên liệu USD  172.866.810  1.587.716.713-12,1 58,1

 13 Chế phẩm thực phẩm khác USD  51.202.358  512.163.339-5,6 -9,0

 14 Quặng và khoáng sản khác Tấn  31.987  26.066.115  324.162  182.907.104-16,2 25,8 -40,8 21,7

 15 Clanhke và xi măng Tấn  2.904.096  111.832.644  28.354.390  1.061.972.445-0,2 1,9 7,6 7,8

 16 Than các loại Tấn  225.681  37.834.581  1.150.799  182.676.193203,7 210,9 116,6 86,1

 17 Dầu thô Tấn  71.993  63.499.531  1.134.344  889.556.66271,4 70,1 -33,1 -9,0

 18 Xăng dầu các loại Tấn  94.311  112.184.133  1.075.653  1.072.435.279-36,8 -21,9 3,5 52,3

 19 Hóa chất USD  439.039.860  3.242.849.527-6,1 57,4

 20 Sản phẩm hóa chất USD  250.567.563  2.375.497.533-12,7 10,9

 21 Phân bón các loại Tấn  138.230  76.789.136  2.191.407  1.189.174.734-13,8 -14,3 31,6 69,1

 22 Chất dẻo nguyên liệu Tấn  171.073  216.151.941  2.070.966  2.567.737.8526,1 6,1 27,2 48,5

 23 Sản phẩm từ chất dẻo USD  689.698.790  6.178.968.981-5,7 12,4
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 24 Cao su Tấn  142.378  317.776.805  1.087.289  2.198.134.184-9,2 -4,3 -15,8 -3,7

 25 Sản phẩm từ cao su USD  152.593.320  1.284.418.217-8,6 21,2

 26 Túi xách, ví,vali, mũ, ô, dù USD  412.549.643  3.761.407.825-6,0 12,5

 27 Sản phẩm mây, tre, cói và thảm USD  79.097.396  742.562.860-9,4 15,9

 28 Gỗ và sản phẩm gỗ USD  1.500.531.565  13.299.710.020-5,2 6,3

- Sản phẩm gỗ USD  982.055.967  8.618.830.340-5,1 0,7

 29 Giấy và các sản phẩm từ giấy USD  207.454.208  1.855.855.729-13,0 16,4

 30 Xơ, sợi dệt các loại Tấn  181.910  435.573.517  1.549.197  3.604.515.468-1,0 -2,2 8,5 13,1

 31 Hàng dệt, may USD  3.402.143.563  30.323.403.783-14,9 1,9

- Vải các loại USD  284.473.943  2.337.420.287-0,7

 32 Vải mành, vải kỹ thuật khác USD  70.504.201  609.911.7561,5 7,8

 33 Giày dép các loại USD  1.839.466.964  18.044.287.746-8,6 1,4

 34 Nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày USD  215.420.094  1.970.227.938-2,3 9,4

 35 Sản phẩm dệt đã hoàn thiện khác USD  153.049.102  1.342.204.238-7,7 19,3

 36 Sản phẩm gốm, sứ USD  59.436.755  511.991.6663,8 8,7

 37 Thủy tinh và các sản phẩm từ thủy tinh USD  147.212.172  1.158.845.6659,0 11,2

 38 Đá quý, kim loại quý và sản phẩm USD  66.846.252  608.774.291-5,9 24,6

 39 Sắt thép các loại Tấn  993.624  774.300.865  8.893.288  6.200.628.413-17,3 -12,0 12,6 19,9

 40 Sản phẩm từ sắt thép USD  499.217.488  4.418.618.152-8,3 6,9

 41 Kim loại thường khác Tấn  25.009  150.474.321  230.687  1.225.971.1506,2 16,5 8,6 38,8

 42 Sản phẩm từ kim loại thường khác USD  357.128.146  3.136.616.2911,1 20,7

 43 Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện USD  22.561.529.080  123.659.255.24942,3 59,6

 44 Hàng Điện gia dụng và linh kiện USD  461.199.698  3.783.680.093-9,8 15,9

 45 Điện thoại các loại và linh kiện USD  6.174.764.711  51.768.311.890-12,8 18,8

 46 Máy ảnh, máy quay phim và linh kiện USD  758.611.119  6.188.993.02013,7 5,4

 47 Máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác USD  7.675.401.975  55.013.371.45810,1 27,9

 48 Dây điện và dây cáp điện USD  531.474.660  4.198.324.910-4,6 29,6

 49 Phương tiện vận tải và phụ tùng USD  1.691.661.883  15.082.431.484-1,3 17,1

 50 Sản phẩm nội thất từ chất liệu khác gỗ USD  323.216.024  3.032.298.6710,1 14,1

 51 Đồ chơi, dụng cụ thể thao và bộ phận USD  925.433.798  7.658.229.614-15,2 16,9

 52 Hàng hóa khác USD  1.302.580.127  12.103.644.478-5,1 15,5
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